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ĐỀ THI GỒM 50 CÂU DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Câu 1. Mã di truyền là
A. Mã bộ 3, cứ ba nuclêôtit liền kề mã hoá cho một axit amin.

B. các axit amin đựơc mã hoá trong gen.

C. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin.

D. một bộ ba mã hoá cho một axit amin.

Câu 2. Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN ?

A. mARN có cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.

B. mARN có cấu trúc mạch kép, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.

C. mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

D. mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

Câu 3. Điều hòa hoạt động gen chính là
A. điều hòa quá trình dịch mã.

           B. điều hòa lượng sản phẩm của gen.
C. điều hòa quá trình phiên mã.

           D. điều hoà hoạt động nhân đôi ADN.
Câu 4. Đột biến điểm có các dạng

A. mất, thêm, thay thế 1 cặp  nulêôtit.



B. mất, thêm, đảo vị trí 1 cặp  nulêôtit.

C. mất, thay thế, đảo vị trí vài cặp  nulêôtit.
             

D. thêm, thay thế, đảo vị trí vài cặp  nulêôtit.

Câu 5. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là

A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.

B. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.

C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.

D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

Câu 6. Sơ đồ nào dưới đây thể hiện đúng cơ chế tạo đột biến gen của 5BU ? 

A. A-T->A-5BU->G-5BU->G-X.
                                          

B. A-T->5BU-T->5BU-G->G-X.

C. G-X->G-5BU->A-5BU->A-T.                                                 

D. G-X->5BU-X->5BU-A->T-A.

Câu 7. Trong quá trình tự nhân đôi ADN, mạch đơn làm khuôn mẫu tổng hợp mạch ADN mới liên tục là

A. một mạch đơn ADN bất kì.
    

B. mạch đơn có chiều 3’ → 5’, theo chiều tháo xoắn

C. trên cả hai mạch đơn
                

D. mạch đơn có chiều 5’ → 3’, theo chiều tháo xoắn 

Câu 8. Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribônuclêôtit là ađênin, uraxin và guanin. Nhóm các bộ ba nào sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra phân tử mARN nói trên?

A. TAG, GAA, ATA, ATG.
               B. AAG, GTT, TXX, XAA.

C. ATX, TAG, GXA, GAA.
               D. AAA, XXA, TAA, TXX.

Câu 9. Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

A. 1800


      B. 2400

             C. 3000

    D. 2040

Câu 10. Đột biến điểm xảy ra không làm thay đổi chiếu dài của gen nhưng làm tăng một liên kết hydrô của gen. Đột biến đó thuộc dạng gì?

A.Mất cặp A=T.
                                                  B.Lắp thêm cặp A=T.



C.Thay cặp A=T bằng cặp G=X.
                    D.Thay cặp G=X bằng cặp A=T.

Câu 11. Ở người, trứng thừa NST 21 kết hợp với tinh trùng thường có thể hình thành cơ thể mắc hội chứng gì?

A.Tơcnơ
         B.Đao.

C.Clayphentơ
            D.Trẻ khóc như mèo kêu

Câu 12. Một mARN trưởng thành có chiều dài 0,408 micromet tiến hành dịch mã. Số liên kết peptit trong chuổi pôlipeptit hoàn chỉnh là: 


 A. 397


  B. 797

                C. 398

        D. 798
Câu 13. Gen của sinh vật nhân sơ chứa thông tin mã hoá prôtêin hoàn chỉnh có 498 axit amin. Gen đó có chiều dài là bao nhiêu A0?

A. 5100.
                          B. 4080.
                  C. 3060.
                 D. 2040.

Câu 14. Quy luật phân li độc lập thực chất nói về 

A. sự phân li độc lập của các tính trạng          

B. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1

C. sự tổ hợp các alen trong quá trình thụ tinh

D. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân.

Câu 15. Tương tác giữa các gen không alen là

A. nhiều gen trên cùng một nhiễm sắc thể cùng tương tác quy định một tính trạng
B. nhiều gen trên cùng môt cặp nhiễm sắc thể tương đồng tương tác quy định một tính trạng

C. một gen trên nhiễm sắc thể đồng thời quy định nhiều tính trạng khác nhau
D. hai (hay nhiều) gen không alen tương tác với nhau cùng quy định một tính trạng.

Câu 16. Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi nào?

A.Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản.

B.Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính.

C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng.

D.Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau.

Câu 17. Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng không tương đồng chứa các gen

A. đặc trưng cho từng nhiễm sắc thể.



B. alen với nhau.

C. di truyền như các gen trên NST thường.


D. tồn tại thành từng cặp tương ứng.

Câu 18. Giả sử các tính trạng di truyền theo quy luật Menden, kiểu gen không xuất hiện từ phép lai AABbDd x AabbDd là

A. AabbDD                      B. aaBbDd                     C.AaBbdd                 D. AaBbDd

Câu 19. Màu da người do ít nhất 3 cặp alen quy định, trong kiểu gen sự có mặt của mỗi alen trội bất kỳ làm tăng lượng mêlanin nên da sẫm hơn.Người da trắng có kiểu gen là
A.  aabbcc                      B.AABBCC                     C.  aaBbCc              D. AaBbCc

Câu  20. Vì sao các gen liên kết với nhau

A.  Vì chúng cùng ở cặp NST tương đồng           

B.  Vì chúng nằm trên cùng 1 chiếc NST

C.  Vì chúng có lôcut giống nhau                         

D.  Vì các tính trạng do chúng quy định cùng biểu hiện
Câu 21. Ở chim ,bướm cặp NST giới tính của cá thể đực là

A.  XY                                  B.  YO                       C.  XO                             D. XX

Câu 22. Cơ thể mang kiểu gen AABbDdeeFf khi giảm phân cho số loại giao tử là

A.  4                                 B.6                                C. 8                                    D.32

Câu 23. Màu hoa của đậu thơm Lathyrus odoratus được quy định bởi 2 cặp gen không alen: kiểu gen A_B_ cho màu đỏ, những trường hợp còn lại cho màu trắng. Nếu cơ thể AaBb tự thụ phấn thì kiểu hình ngay ở đời sau là

A.  9 : 3 : 3 : 1                     B.  9 : 6 : 1                    C.  9 : 7                     D.  9 : 4 : 3

Câu 24. Lai phân tích cơ thể chứa 2 cặp gen dị hợp cho tỷ lệ kiểu hình ở con lai bằng 45% : 45% : 5% : 5%. Tần số hoán vị gen bằng

A.  5%                             B. 15%                         C. 10                              D. 22,5%

Câu 25. Ở người, bệnh mù màu do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này có thể  là
A. XMXm x  XmY.
                                B. XMXM  x  X MY.
     

C. XMXm  x  X MY.
                               D. XMXM  x  XmY.

Câu 26. Giả sử tính trạng di truyền theo quy luật Menden, biết A - hoa đỏ; a - hoa trắng; B - quả tròn, b - quả dài. Lai 2 cá thể có kiểu gen AABb thì thu được kiểu hình hoa đỏ, quả tròn chiếm tỉ lệ bao nhiêu
A. 100%                         B. 50%                          C. 25%                               D. 75%

Câu 27. Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen         AB/abđã xảy ra hoán vị giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là 

A. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.                                          

B. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1. 

C. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.      

D. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen 

Câu 28. Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Một người nam mắc bệnh lấy một người nữ bình thường nhưng có bố mắc bệnh, khả năng họ sinh ra được đứa con không mắc bệnh này là bao nhiêu?
A. 75%


B. 100%

C. 50%

D. 25%

Câu 29. Quần thể nào sau đây chưa cân bằng ?
A. 0,04BB : 0,32Bb : 0,64bb                                         B. 0,09BB : 0,42Bb : 0,49bb
C. 0,01BB : 0,18Bb : 0,81bb                                         D. 0,1BB : 0,4 Bb : 0,5bb
Câu 30. Ở bò , tính trạng lông đen ( alen Bquy định) là trội so với tính trạng lông vàng (alen b quy định ). 1 đàn bò ở trạng thái cân bằng có số bò lông đen chiếm 36% , tần số alen B và alen b trong đàn bò trên là :
A. 0,4B và 0,6b             B. 0,2bb và 0,8BB       C. 0,2B và 0,8b         D. 0,4b và 0,6B 
Câu 31. Một quần thể có 100% kiểu gen Aa, tự thụ phấn qua 3 thế hệ liên tiếp. Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ thứ 3 của quần thể là

A. 0.4 AA : 0.2 Aa : 0.4 aa                     B. 0.4375 AA : 0.125 Aa : 0.4375 aa

C.  0.25 AA : 0.5 Aa : 0.25 aa               D. 0.375 AA : 0.125 Aa : 0.375 aa

Câu 32. Cấu trúc di truyền ban đầu của một quần thể ngẫu phối: 50% AA : 50% aa. Giả sử quá trình đột biến và chọn lọc không đáng kể thì thành phần kiểu gen của quần thể sau 2 thế hệ là

A. 25% AA : 50% Aa: 25% aa                        B.  25% AA : 50% aa : 25% Aa

C.  50% AA : 50% Aa                                       D.  50% AA : 50% aa
Câu 33. Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là

A. thoái hóa giống.
        B. ưu thế lai.

     C. bất thụ.          D. siêu trội.

Câu 34. Người ta thường dùng vi khuẩn E.coli làm tế bào nhận, vì
A. Vi khuẩn E. coli sinh sản nhanh      B. Vi khuẩn E. coli không gây hại cho sinh vật
C. Vi khuẩn E.coli có nhiều trong môi trường        D. Vi khuẩn E. coli dễ nuôi cấy

Câu 35. Luật hôn nhân gia đình cấm kết hôn trong họ hàng gần, vì:

A. Dễ làm xuất hiện các gen đột biến lặn có hại gây bệnh 

B. Dễ làm xuất hiện các gen đột biến trội có hại gây bệnh 

C. Thế hệ sau xuất hiện các biểu hiện bất thường 

D. Gen lặn có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp gây ra các tật bệnh ở người

Câu 36. Phương pháp nghiên cứu nào dưới đây không được áp dụng để nghiên cứu di truyền người:

A. Phương pháp lai phân tích                               B. Phương pháp phả hệ

C. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh            D. Phương pháp di truyền tế bào
Câu 37. Bệnh di truyền nào dưới đây có nguyên nhân do đột biến số lượng NST
A. Claiphentơ, Tơcnơ, máu khó đông                            B. Tơcnơ, Down, tiểu đường

C. Claiphentơ, Down, hồng cầu lưỡi liềm                      D. Down, Tơcnơ, Claiphentơ

Câu 38. Xét cặp NST giới tính XY ở 1 tế bào sinh tinh, sự rối loạn phân li của cặp NST giới tính này ở lần phân bào II của giảm phân sẽ tạo các giao tử mang bộ NST giới tính là

A. X và Y                B. XY và O              C. XX, YY và O             D. XX và O

Câu 39. Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là
A. đột biến.  B.  thường biến. C. biến dị tổ hợp.
    D. quá trình giao phối.

Câu 40. Người và tinh tinh khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi hemoglobin như nhau chứng tỏ người và tinh tinh cùng nguồn gốc, bằng chứng đó gọi là

A. bằng chứng giải phẫu so sánh.

B. bằng chứng phôi sinh học.

C.bằng chứng địa lí sinh học.


D. bằng chứng sinh học phân tử.

Câu 41. Quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi

A. quần thể mới xuất hiện.
B. chi mới xuất hiện.


C. loài mới xuất hiện.
   D. họ mới xuất hiện.

Câu 42.Ở sinh vật lưỡng bội, các alen trội bị tác động của chọn lọc tự nhiên nhanh hơn các alen lặn vì

A. alen trội phổ biến ở thể đồng hợp.
B. các alen lặn có tần số đáng kể.

C. các gen lặn ít ở trạng thái dị hợp.


D. alen trội dù ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp đều biểu hiện ra kiểu hình.
Câu 43. Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?
A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.

B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.

C. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành  người.

D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.
Câu 44. Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là 

A. nơi ở.
 B. ổ sinh thái. 

     C. giới hạn sinh thái. 

D. sinh cảnh. 

Câu 45. Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể? 

A. Cây cỏ ven bờ ao    B. Đàn cá rô trong ao.    C. Sâu trong vườn      D. Cây trên đồi.

Câu 46. Hệ sinh thái là gì? 
A. Hệ thống bao gồm quần xã sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã

B.Hệ thống bao gồm quần thể sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã

C.Hệ thống bao gồm quần xã sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã

D.Hệ thống bao gồm quần thể sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã

Câu 47. Quá trình biến đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học trong hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào? 

A.Sinh vật phân giải



                     B.Sinhvật tiêu thụ bậc 1

C.Sinh vật tiêu thụ bậc 2


                     D. Sinh vật sản xuất

Câu 48. Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa. Đó là phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào: 

A.cạnh tranh cùng loài

                                 B. khống chế sinh học

C.cân bằng sinh học


                       D.cân bằng quần thể

Câu 49. Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc trưng là bức xạ mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất cho hệ sinh thái và có số lượng loài hạn chế ?
A. Hệ sinh thái tự nhiên.

B. Hệ sinh thái nông nghiệp.

C. Hệ sinh thái thành phố.
D. Hệ sinh thái thủy sinh.

Câu 50. Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta đã trồng xen các loại cây theo trình tự

A. cây ưa sáng trồng trước, cây ưa bóng trồng sau.

B. trồng đồng thời nhiều loại cây.

C. trồng cây ưa sáng, thu hoạch rồi trồng cây ưa bóng, thu hoạch và cứ tiếp tục như thế.

D. cây ưa bóng trồng trước, cây ưa sáng trồng sau
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